
1. TKB học trực tuyến của học sinh thực hiện từ ngày 06/4/2020 

Lớp: 12A1 + 12A2 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
Toán Vật lí Hóa học Sinh học Tiếng Anh 

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
GDCD Công nghệ Ngữ văn Lịch sử Địa lí 

 

Lớp: 12A3 + 12A4 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
GDCD Công nghệ Ngữ văn Lịch sử Địa lí 

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
Toán Vật lí Hóa học Sinh học Tiếng Anh 

 

Lớp: 12A5 + 12A6 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
Sinh học Tiếng Anh Toán Vật lí Hóa học 

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
Lịch sử Địa lí GDCD Công nghệ Ngữ văn 

 

Lớp: 12A7 + 12A8 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
Lịch sử Địa lí GDCD Vật lí Ngữ văn 

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
Sinh học Tiếng Anh Toán Công nghệ Hóa học 

 

Lớp: 12A9 + 12A10 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
Tiếng Anh Ngữ văn Địa lí Công nghệ Toán 

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
Hóa học Lịch sử Sinh học Vật lí GDCD 

 



2. TKB dạy trực tuyến của Giáo viên thực hiện từ ngày 06/4/2020 

 Phạm Thị Thuần 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
12A1+12A2  12A5+12A6  12A9+12A10 

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
12A3+12A4  12A7+12A8   

 

 Vũ Minh Ngọc 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
 12A1+12A2  12A5+12A6  

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
 12A3+12A4    

 

 Phạm Thùy Linh 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
   12A7+12A8  

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
   12A9+12A10  

 

 Đinh Thị Thu Huyền 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
    12A5+12A6 

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
     

 

 Nguyễn Thị Thu 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
  12A1+12A2   

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
     

 

 



 Trần Huệ 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
     

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
  12A3+12A4   

 

 Tràn Thị Quế 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
     

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
12A9+12A10     

 

 Nguyễn Xanh 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
     

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
    12A7+12A8 

 

 

 Ngô Thị Bình 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
   12A1+12A2  

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
     

 

 

 Trần Thị Bình 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
     

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
   12A3+12A4  

 



 Bùi Thị Hiền 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
12A5+12A6     

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
12A7+12A8     

 

 Lê Thị Hồng Huệ 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
     

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
  12A9+12A10   

 

 Ngô Thị Thanh Xuân 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
 12A9+12A10 12A3+12A4  12A7+12A8 

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
  12A1+12A2  12A5+12A6 

 

 Phạm Thị Nhung 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
12A7+12A8   12A3+12A4  

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
12A5+12A6 12A9+12A10  12A1+12A2  

 

 Lê Thị Phương Thảo 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
 12A7+12A8 12A9+12A10  12A3+12A4 

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
 12A5+12A6   12A1+12A2 

 

 

 



 Nguyễn Vũ Liên 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
12A3+12A4  12A7+12A8   

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
12A1+12A2  12A5+12A6  12A9+12A10 

 

 Nguyễn Thị Thanh Thủy 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
    12A1+12A2 

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
     

 

 Nguyễn Thu Trang 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
     

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
    12A3+12A4 

 

 Phạm Minh Thúy 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
 12A5+12A6    

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
     

 

 Trần Thị Hằng 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
     

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
 12A7+12A8    

 

  



 Vũ Huyền Trang 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
12A9+12A10     

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
     

 

 Trương Minh Loan 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
 12A3+12A4    

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
 12A1+12A2  12A5+12A6  

 

 Vũ Thị Thúy Mùi 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tiết 1 

(8 giờ - 8 giờ 45’) 
   12A9+12A10  

Tiết 2 

(9 giờ - 9 giờ 45’) 
   12A7+12A8  

 


